
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 19 - 24 THÁNG 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

30/12/2024 

Thứ ba 

31/12/2024 

Thứ tư 

01/01/2025 

Thứ năm 

02/01/2025 

Thứ sáu 

03/01/2025 

Đón trẻ Tiếp tục nhắc trẻ có thói quen chào hỏi ba, mẹ và cô khi đến lớp. 

Thể dục sáng 

Hô hấp: làm động tác gà gáy (tập hít thở) 

Tay: đưa sang ngang.  

Bụng: Cúi người về trước. 

Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

Giờ học 

Giờ chơi tập: 

Nhận biết “Quả xoài” 
Giờ chơi tập: 
Nhận biết phân biệt 

“Màu đỏ” 

TẾT DƯƠNG LỊCH 

Giờ chơi tập: 
Thể dục “Bò qua vật 

cản” 

Giờ chơi tập: 

Vận động theo nhạc “Lý 

cây xanh” 

Giờ chơi tập: 
Thơ “Bắp cải xanh” 

Giờ chơi tập: 
Kể chuyện “Cả nhà 

ăn dưa hấu” 

Giờ chơi tập: 
Nhận biết tập nói: quả 

xoài 

Giờ chơi tập: 

Hoạt động với đồ vật 

“Xâu quả” 

Vui chơi 

* Trò chơi xây dựng 

Xếp chuồng gà, xếp nhà, xếp cổng. 

 * Trò chơi giả bộ 

Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ và cầm muỗng đút cho búp bê ăn 

* Trò chơi hoạt động với đồ vật 

Trẻ chơi xâu vòng. 

Trẻ biết tìm đồ chơi, đồ dùng có màu đỏ. 

Bỏ vào lấy ra.  

Tháo lắp vòng. 

Cầm, bóp, đóng mở đồ vật. 

Xem tranh các loại quả: xoài, cam, chuối… 

* Trò chơi vận động 

Ném bóng; kéo xe. 



HĐNT 

* Quan sát 

Quả trong sân vườn. 

* Trò chơi vận động  

Chi chi chành chành. 

Kéo cưa lừa xẻ. 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi với thú nhún, bập bênh. 

Chơi cầu tuột, chạy xe, kéo xe…. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Tập trẻ tự uống nước bằng ly. 

Tập trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

Tập cho trẻ thực hiện 

một số yêu cầu đơn 

giản. 

Cho trẻ xem tranh quả 

cam 
TẾT DƯƠNG LỊCH Ôn bài thơ “Bắp cải 

xanh”. 

Củng cố kỹ năng xâu 

quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 19 - 24 THÁNG 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

06/01/2025 

Thứ ba 

07/01/2025 

Thứ tư 

08/01/2025 

Thứ năm 

09/01/2025 

Thứ sáu 

10/01/2025 

Đón trẻ Tiếp tục nhắc trẻ có thói quen chào hỏi ba, mẹ và cô khi đến lớp. 

Thể dục sáng 

Hô hấp: làm động tác gà gáy (tập hít thở) 

Tay: đưa sang ngang.  

Bụng: Cúi người về trước. 

Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

Giờ học 

Giờ chơi tập: 

Nhận biết “Quả chuối” 
Giờ chơi tập: 
Nhận biết “Màu 

xanh” 

Giờ chơi tập: 
Kể chuyện “Cả nhà 

ăn dưa hấu” 

Giờ chơi tập: 
Thể dục “Bò qua vật 

cản” 

Giờ chơi tập: 

Vận động theo nhạc “Lý 

cây xanh” 

Giờ chơi tập: 
Thơ “Bắp cải xanh” 

HĐ hỗ trợ: 
Tập bỏ rác vào 

thùng rác. 

Giờ chơi tập: 

Nghe hát “Lý cây 

bông” 

HĐ hỗ trợ: 
Trò chơi hái quả trên 

cây.  

Giờ chơi tập: 

Vạch các nét nghệch ngoạc 

bằng ngón tay 

Vui chơi 

* Trò chơi xây dựng 

Xếp chuồng gà, xếp nhà, xếp cổng. 

 * Trò chơi giả bộ 

Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ và cầm muỗng đút cho búp bê ăn 

* Trò chơi hoạt động với đồ vật 

Trẻ chơi xâu vòng. 

Trẻ biết tìm đồ chơi, đồ dùng có màu đỏ, màu xanh. 

Bỏ vào lấy ra.  

Tháo lắp vòng. 

Cầm, bóp, đóng mở đồ vật. 

Xem tranh các loại quả: xoài, cam, chuối… 

* Trò chơi vận động 

Ném bóng; kéo xe. 



HĐNT 

* Quan sát 

Quả trong sân vườn. 

* Trò chơi vận động  

Chi chi chành chành. 

Kéo cưa lừa xẻ. 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi với thú nhún, bập bênh. 

Chơi cầu tuột, chạy xe, kéo xe…. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Tập trẻ tự uống nước bằng ly. Nếm vị các loại quả 

Tập trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

Tập cho trẻ thực hiện 

một số yêu cầu đơn 

giản. 

Chơi với đồ chơi 

màu xanh 

Cho trẻ xem tranh các 

loại quả. 

Cho trẻ nghe bài đồng dao 

“Dung dăng dung dẻ” 

Cho trẻ nghe bài đồng dao 

“Dung dăng dung dẻ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 19 - 24 THÁNG 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

13/01/2025 

Thứ ba 

14/01/2025 

Thứ tư 

15/01/2025 

Thứ năm 

16/01/2025 

Thứ sáu 

17/01/2025 

Đón trẻ Tiếp tục nhắc trẻ có thói quen chào hỏi ba, mẹ và cô khi đến lớp. 

Thể dục sáng 

Hô hấp: làm động tác gà gáy (tập hít thở) 

Tay: đưa sang ngang.  

Bụng: Cúi người về trước. 

Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

Giờ học 

Giờ chơi tập: 

Nhận biết “hoa mai” 
Giờ chơi tập: 
Nhận biết phân biệt 

“Màu đỏ, màu xanh” 

Giờ chơi tập: 
Kể chuyện “Vườn hoa 

nhà Bi” 

Giờ chơi tập: 
Ném bằng 1 tay lên 

phía trước (xa tối 

thiểu 1,2m). 

Giờ chơi tập: 

Vận động theo nhạc “Bé 

chúc Xuân” 

Giờ chơi tập: 
Thơ “Cây đào” 

HĐ hỗ trợ: 
Tập cho trẻ đeo yếm. 

Giờ chơi tập: 

Nghe hát “Sắp đến Tết 

rồi” 

HĐ hỗ trợ: 
Tập chấm màu nước 

Giờ chơi tập: 

Xếp chồng 3 khối trụ. 

Vui chơi 

* Trò chơi xây dựng 

Xếp chuồng gà, xếp nhà, xếp cổng. 

 * Trò chơi giả bộ 

Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ và cầm muỗng đút cho búp bê ăn 

* Trò chơi hoạt động với đồ vật 

Trẻ chơi xâu vòng. 

Tìm đồ chơi, đồ dùng có màu đỏ, màu xanh. 

Bỏ vào lấy ra. Đóng cọc 

Tháo lắp vòng. 

Lật mở trang sách. Xem tranh ảnh các loại quả 

* Trò chơi vận động 

Ném bóng; kéo xe. 



HĐNT 

* Quan sát 

Quả trong sân vườn. 

* Trò chơi vận động  

Chi chi chành chành. 

Kéo cưa lừa xẻ. 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi với thú nhún, bập bênh. 

Chơi cầu tuột, chạy xe, kéo xe…. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Tập trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Tập thói quen “gọi” cô khi bị ướt, bẩn. 

Sinh hoạt 

chiều 

Ôn bài thơ Cây đào Cho trẻ xem tranh và 

gọi tên hoa hồng 

Cho trẻ nghe đồng dao 

Xúc xắc xúc xẻ 

Cho trẻ xem tranh và 

gọi tên hoa sen 

Cho trẻ nghe đồng dao 

Xúc xắc xúc xẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

NHÓM 19 - 24 THÁNG 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

13/01/2025 

Thứ ba 

14/01/2025 

Thứ tư 

15/01/2025 

Đón trẻ Tiếp tục nhắc trẻ có thói quen chào hỏi ba, mẹ và cô khi đến lớp. 

Thể dục sáng 

Hô hấp: làm động tác gà gáy (tập hít thở) 

Tay: đưa sang ngang.  

Bụng: Cúi người về trước. 

Chân: Ngồi xuống, đứng lên 

Giờ học 

Giờ chơi tập: 

Nghe hát “Sắp đến Tết rồi” 
Giờ chơi tập: 

Vận động theo nhạc “Bé chúc Xuân” 

Lễ hội Bé vui Xuân Giờ chơi tập: 
Thơ “Cây đào” 

HĐ hỗ trợ: 
Tập văn nghệ. 

Vui chơi 

* Trò chơi xây dựng 

Xếp chuồng gà, xếp nhà, xếp cổng. 

 * Trò chơi giả bộ 

Chơi tắm bé, ẳm bé, ru bé ngủ và cầm muỗng đút cho búp bê ăn 

* Trò chơi hoạt động với đồ vật 

Trẻ chơi xâu vòng. 

Tìm đồ chơi, đồ dùng có màu đỏ, màu xanh. 

Bỏ vào lấy ra. Đóng cọc. 

Tháo lắp vòng. 

Lật mở trang sách. Xem tranh ảnh các loại hoa 

* Trò chơi vận động 

Ném bóng; kéo xe. 

HĐNT 
* Quan sát 

 Quả trong sân vườn. 



* Trò chơi vận động  

 Chi chi chành chành. 

 Kéo cưa lừa xẻ. 

* Chơi tự do 

 Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

 Chơi với thú nhún, bập bênh. 

 Chơi cầu tuột, chạy xe, kéo xe…. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Tập trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Tập thói quen “gọi” cô khi bị ướt, bẩn. 

Sinh hoạt 

chiều 

Tập văn nghệ Tập văn nghệ Cho trẻ nghe các bài hát về Tết 

 


